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CHO NGƯỜI SÀNH VANG.
T U Y Ệ T  P H Ẩ M ,



KAKEDA Signature, với thiết kế tao 
nhã cùng các tính năng cao cấp và 
vận hành trực quan luôn đáp ứng 
nhu cầu của người sành vang.
Cửa kính tràn viền cho khung cửa 
rộng không vành hòa quyện hoàn 
hảo với bố cục không gian hay vẽ 
đẹp nội thất nhà bạn.

Đầu tiên tại Singapore, tủ ướp rượu vang Kadeka dòng cao cấp 
Signature được ứng dụng công nghệ Inverter cho hoạt động êm 
ái khi máy nén chạy ở tốc độ chậm và liên tục điều chỉnh để có 
nhiệt độ ổn định nhất. Sử dụng gas R600a trong máy nén cho 
hiệu suất năng lượng tốt hơn và giảm thiểu lượng khí thải carbon 
ra bên ngoài.

CÔNG NGHỆ BIẾN TẦN (INVERTER)

Do có thêm các con lăn của kệ 
di động, bạn sẽ có thể kéo toàn 
bộ kệ ra để dễ dàng tiếp cận các 
chai đặt ở bên trong. Rung động 
được giữ ở mức tối thiểu để tăng 
cường lưu trữ lâu dài. Nhờ cơ chế 
giá đỡ tân tiến giúp ngăn các 
chai lăn hoặc va đập vào nhau khi 
trượt kệ.

KỆ DI ĐỘNG

Không gian kệ rộng hơn cho 
phép bạn có thể lưu trữ được 11 
chai champagne một cách thoải 
mái. Thiết kế kim loại vững chắc 
giúp kệ có thể chịu được trọng 
lượng nhiều hơn và tránh làm 
xước các nhãn chai rượu.

THÂN KỆ RỘNG HƠN

Đèn LED bên trong có thể thay 
đổi giữa ánh sáng xanh dương và 
đỏ để hiển thị bộ sưu tập của bạn 
một cách thanh lịch và không sợ 
làm hư hỏng các loại rượu vang 
của bạn.

ĐÈN LED ÁNH SÁNG KHÁC NHAU HOÀN TOÀN BẰNG KÍNH VỚI 
HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ

Được trang bị hệ thống điều    
khiển cảm ứng dễ sử dụng, theo 
dõi và điều chỉnh nhiệt độ mong 
muốn của tủ dựa trên việc lựa 
chọn các loại rượu vang mà bạn 
có trong bộ sưu tập.



Kệ đặc biệt dành cho người sành rượu vang để 
trưng bày những loại rượu vang yêu thích.

KỆ ĐẶC BIỆT
(chỉ tủ KS140TL)

Giúp không khí bên trong tủ luôn sạch và điều 
khiển nhiệt độ tùy chỉnh nhờ máy nén được thiết 
kế tinh tế và thông minh của Kadeka. Máy nén tối 
đa hóa hiệu suất nhưng vẫn đủ mạnh để cung cấp 
khả năng làm mát tốt nhất. Hệ thống thông minh 
của tủ đảm bảo rằng mỗi chai được giữ ở nhiệt độ 
tối ưu với luồng không khí mát thông qua bộ làm 
lạnh, loại bỏ các vùng nóng và cho thời gian làm 
mát nhanh hơn. Bộ lọc than hoạt tính giúp làm 
sạch không khí chống lại mùi hôi bên trong tủ, 
cho luồng không khí trong lành lưu chuyển khắp 
tủ tạo điều kiện tốt nhất khi lưu trữ rượu vang.

QUẠT LÀM MÁT VÀ BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH 
MẠNH MẺ VÀ HIỆU QUẢ

Gây ấn tượng với khách bằng những chai rượu 
được lưu trữ và trưng bày tinh tế.

BỘ SƯU TẬP SÀNH ĐIỆU LỰA CHỌN CỬA TRẮNG
(ngoại trừ tủ KS140TL)

DƯỚI KỆ BẾP HOẶC QUẦY BARHỆ THỐNG NHÃN
(ngoại trừ tủ KS140TL)

Trong nháy mắt, biết được các loại rượu vang 
lưu trữ.

LỰA CHỌN SIDE BY SIDETAY NẮM ĐƯỢC TÍCH HỢP
Thiết kế tay nắm thanh lịch.



Đứng độc lập hoặc Âm kệ

Tính năng
Máy nén biến tần (inverter).
Cửa kính tràn không khung viền.
Bảng điều khiển trên cửa với hiển thị nhiệt độ bằng LED 
dưới dạng nhiệt độ C/độ F.
Cửa kính tràn 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.
Vỏ tủ màu đen.
13 kệ trượt kim loại có chặn, 2 giá đỡ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.
Mở cửa bên Trái hoặc Phải.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 190W.
Trọng lượng: 134kg.

Kích thước
RxCxS: 655mm x 1835mm x 680mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít
nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Sản phẩm màu Trắng/Đen.* Bộ Sưu Tập Sành Điệu
01 Giá gỗ trang trí,
01 Kệ ly vang,
01 Hộp phụ kiện,
01 Giá đỡ chai vang.

Đứng độc lập hoặc Âm kệ
*Kết cấu kệ khác biệt

Tính năng
Máy nén biến tần (inverter).
Cửa kính tràn không khung viền.
Bảng điều khiển bên trong với hiển thị nhiệt độ LED 
dưới dạng nhiệt độ C/độ F.
Cửa kính tràn 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.
Vỏ tủ màu đen.
11 kệ trưng bày rượu vang cổ điển (Bằng sáng chế)
2 giá đỡ.
Mở cửa bên Trái (Có thể đổi chiều mở cửa bên Phải).
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 190W.
Trọng lượng: 116kg.
Kích thước
RxCxS: 655mm x 1835mm x 680mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

Tính năng
Máy nén biến tần (inverter).
Cửa kính tràn không khung viền.
Bảng điều khiển trên cửa với hiển thị nhiệt độ bằng 
LED dưới dạng nhiệt độ C/độ F.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương 
nhạt.
Vỏ tủ màu đen.
7 kệ trượt kim loại có chặn, 2 giá đỡ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.
Mở cửa bên Trái hoặc bên Phải.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 135W.
Trọng lượng: 70kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 1215mm x 680mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Sản phẩm màu Trắng/Đen.

Tính năng
Cửa kính tràn không khung viền.
Bảng điều khiển trên cửa với hiển thị nhiệt độ bằng 
LED dưới dạng độ nhiệt C/độ F.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV với màu xanh dương nhạt.
Vỏ tủ màu đen.
6 kệ trượt kim loại có chặn, 1 giá đỡ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ, quạt và khoá.
Mở cửa bên Trái hoặc bên Phải.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 100W.
Trọng lượng: 52kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 813mm x 570mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Sản phẩm màu Trắng/Đen.

Đứng độc lập hoặc
Âm kệ bếp - Âm quầy Bar

95.500.000 VND

98.500.000 VND

75.500.000 VND

40.000.000 VND

* Không kèm theo tủ, bộ phụ kiện bán riêng.

SỐ CHAI 
194
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐÔ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-22°C

KS194TL/ KS194TR

KS140TL

SỐ CHAI 
143
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐÔ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-22°C

KS106TL/ KS106TR

SỐ CHAI 
106
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐÔ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-22°C

KS54TL/ KS54TR

SỐ CHAI 
54
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐÔ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-22°C

1835 mm

680 mm

655 mm

1835 mm

680 mm

655 mm

1215 mm

680 mm

595 mm

813 mm

570 mm

595 mm



MỘT HỖN HỢP CÁC TÍNH NĂNG 
YÊU THÍCH CỦA BẠN

Tính năng
Viền Cửa Hoàn Thiện Inox Sơn Đen.
Kệ bia tùy chỉnh (54 Lon).
Kệ trượt đóng kính.
Lựa chọn đèn LED 3 màu khác nhau 
(Trắng, Xanh dương & Vàng).
Bảng điều khiển hiển thị đèn LED.
Bộ lọc than hoạt tính, khóa cửa, chức 
năng báo mở cửa.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240V - Công suất: 100W.
Trọng lượng: 56kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 822mm x 562mm
(Lưu ý chừa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 
100 - 150mm)

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

SỐ CHAI 
20
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Hai vùng nhiệt độ
Có thể điều chỉnh 5-18°C

HAI VÙNG NHIỆT ĐỘ

Kiểm soát nhiệt độ độc lập đảm bảo điều kiện bảo 
quản lý tưởng trong mỗi ngăn.

KỆ TÙY CHỈNH

Lý tưởng để bảo quản cả vang và đồ uống khác 
trong cùng một tủ.

Tấm mi-ca có thể được loại bỏ để có tính linh hoạt 
cao hơn. 

Ngăn trên cùng cũng có thể chỉ được sử dụng cho 
đồ uống đóng hộp. 

SỐ LON BIA 
54
(Dựa trên lon chuẩn 330 ml)

39.500.000 VND

KB40WBC

Tính năng
Viền Cửa Hoàn Thiện Inox Sơn Đen
Kệ bia tùy chỉnh (96 Lon)
Kệ trượt đóng kính
Lựa chọn đèn LED 3 màu khác nhau 
(Trắng, Xanh dương & Vàng)
Bảng điều khiển hiển thị đèn LED
Bộ lọc than hoạt tính, khóa cửa, chức năng báo 
mở cửa.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240V - Công suất: 160W.
Trọng lượng: 118kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 1764mm x 696mm
(Lưu ý chừa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm)

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

SỐ CHAI 
84
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Hai vùng nhiệt độ
Có thể điều chỉnh 3-18°C

SỐ LON BIA 
96
(Dựa trên lon chuẩn 330 ml)

KB80WBC 76.500.000 VND

1764 mm

696 mm

595 mm

595 mm

562 mm

822 mm



Thiết kế thép không gỉ (inox) liền mạch 
sang trọng của tủ rượu Kadeka là sự lựa 
chọn lí tưởng cho không gian bày trí nội 
thất, và là hệ thống lưu trữ hoàn hảo cho 
các loại rượu vang hảo hạng trong bộ sưu 
tập rượu vang của bạn.

Thiết kế với kiểu dáng trau chuốt, dòng tủ ướp rượu vang Kadeka khung 
viền cửa thép không gỉ với tính năng điều khiển điện tử hiện đại, tay nắm 
bằng thép không gỉ kiểu dáng đẹp, ánh sáng đèn LED mát dịu và một loạt 
các tính năng như kệ gỗ trượt trên ray, và cửa kính 3 lớp chống tia cực tím 
(UV). Ý tưởng lưu trữ cho cả vang đỏ và vang trắng, kiểu dáng đẹp này là 
sự hoàn hảo cho việc giải trí của bạn.

Các nút điều khiển kỹ thuật số nằm gọn phía sau 
cửa để tiếp tục sự hấp dẫn liền mạch. Logo Kadeka 
nổi trên khung thép không gỉ sáng bóng mang lại sự 
sang trọng tạo ấn tượng đầy phong cách.

Các mẫu tủ kiểu dáng đứng độc lập hoặc kiểu dáng 
âm kệ với độ cao thích hợp và nhiều kệ gỗ giúp cho 
việc dễ dàng lưu trữ rượu vang như mong muốn.

S T E E L

THIẾT KẾ
LIỀN MẠCH,
TRẢI NGHIỆM 
TINH TẾ



Khung cửa bằng thép không 
gỉ cùng với 3 lớp kính chống 
tia cực tím (UV), đèn LED ánh 
sáng dịu và hệ thống kệ gỗ 
phù hợp cho nhiều không gian 
nội thất ngôi nhà của bạn.

THIẾT KẾ VIỀN CỬA 
LIỀN MẠCH

TỐI ĐA KHẢ NĂNG LƯU TRỮ
Thiết kế kệ cứng cáp cung cấp một 

không gian lưu trữ thoải mái cho bộ sưu 
tập rượu vang của bạn.

ĐIỀU KHIỂN KỸ 
THUẬT SỐ
Thuận tiện cài đặt nhiệt 
độ tối ưu cho cả vang 
đỏ và vang trắng với 
các phím nhấn điều kh-
iển cài đặt dễ dàng và 
kiểm soát nhiệt độ bằng 
hiển thị LED.

QUẠT & LỌC 
THAN HOẠT TÍNH
Để cải thiện kiểm soát 
độ ẩm và làm mát nhanh 
hơn.

KHOÁ

S T E E L



S T E E L

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

Tính năng
15 kệ gỗ với viền thép không gỉ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng 
nhiệt độ lưu trữ. 
Rung động thấp và xả đông tự động.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.
Vỏ tủ màu đen.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 160W.
Trọng lượng: 98kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 1764mm x 676mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít 
nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

Đứng độc lập hoặc
Âm kệ bếp - Âm quầy Bar Đứng độc lập Đứng độc lập

Tính năng
6 kệ kim loại viền gỗ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng 
nhiệt độ lưu trữ. 
Rung động thấp và xả đông tự động.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.
Vỏ tủ màu đen.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 74W.
Trọng lượng:  32kg.

Kích thước
RxCxS: 303mm x 865mm x 605mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít 
nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

48.900.000 VND 51.500.000 VND

30.500.000 VND 24.900.000 VND 15.900.000 VND

SỐ CHAI 
121
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-18°C

Tính năng
11 kệ gỗ với viền thép không gỉ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng 
nhiệt độ lưu trữ. 
Rung động thấp và xả đông tự động.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.
Vỏ tủ màu đen.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 160W.
Trọng lượng: 82kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 1392mm x 676mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít 
nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

SỐ CHAI 
165
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-18°C

Tính năng
8 kệ gỗ với viền thép không gỉ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng 
nhiệt độ lưu trữ. 
Rung động thấp và xả đông tự động.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.
Vỏ tủ màu đen.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 160W.
Trọng lượng:  99kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 1764mm x 696mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít 
nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

SỐ CHAI 
155
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Hai vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-18°C

Đứng độc lập hoặc Âm kệ

SỐ CHAI 
24
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-18°C

41.500.000 VND

Tính năng
6 kệ gỗ với viền thép không gỉ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng 
nhiệt độ lưu trữ. 
Rung động thấp và xả đông tự động.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.
Vỏ tủ màu đen.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 100W.
Trọng lượng:  50kg.

Kích thước
RxCxS: 595mm x 820mm x 570mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên 
ít nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

SỐ CHAI 
45
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Hai vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh
Trên 5-12°C, Dưới 12-18°C

SỐ CHAI 
36
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lít)

NHIỆT ĐỘ 
Một vùng nhiệt độ, có thể điều chỉnh 
5-18°C

Tính năng
5 kệ gỗ.
Bộ lọc than hoạt tính, bộ nhớ nhiệt độ.
Quạt làm lạnh tuần hoàn để cân bằng nhiệt 
độ lưu trữ. 
Rung động thấp và xả đông tự động.
Cửa kính 3 lớp chống tia UV.
Vỏ tủ màu đen.
Mở cửa bên Trái.
Sử dụng Gas R600a.
Điện áp: 220-240VAC - Công suất: 100W.
Trọng lượng:  41kg.

Kích thước
RxCxS: 493mm x 842mm x 585mm
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít 
nhất 20mm và mặt sau 100 - 150mm.)

1764
mm

676 mm

595 mm

1764
mm

696 mm

595 mm

1392 mm

676 mm

595 mm

820mm

570 mm

595 mm

842 mm

585 mm

493 mm

865 mm

605 mm

303 mm



KP115ER

TÍNH NĂNG
Của kính 2 lớp cách nhiệt.
Độ ồn thấp 38dB.
Hệ thống Làm mát bằng quạt để cân bằng nhiệt độ bảo quản.
Tay nắm âm.

KÍCH THƯỚC (mm)
RxCxS: 480 x 535 x 505 (mm)
(Lưu ý khi âm kệ chừa các mặt bên, mặt trên ít nhất 20cm và mặt sau 10cm - 15cm.)

NGUỒN ĐIỆN - CÔNG SUẤT (W)
220V - 240V/50Hz - 75W

TRỌNG LƯỢNG (kg)
20.5 kg

SỐ CHAI 
10-12
(Dựa trên chai Bordeaux chuẩn 0,75 lit)

NHIỆT ĐỘ 
Một vùng nhiệt độ 5-20oC

Tận dụng tối đa cả hai thế giới, với cả sự tiện 
lợi và dễ thương trong tầm tay bạn. Sản phẩm 
PLAY SERIES của chúng tôi là một thiết bị làm 
lạnh linh hoạt, nơi bạn có thể lưu trữ nhiều loại 
nhu yếu phẩm khác nhau - từ đồ uống đến các 
sản phẩm làm đẹp.

Trắng kem Xanh bạc hà Đen

Lưu trữ nhu yếu phẩm bạn yêu thích, tất cả ở một nơi!

Hồng nhạt

TRÁI CÂY ĐỒ UỐNG MỸ PHẨM THUỐCĐỒ ĂN NHẸ

Đứng độc lập

535 mm

505 mm

480 mm

9.200.000 VND



PRODUCT SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model / Kiểu máy

Capacity / Dung tích

Cabinet Colour / Màu vỏ máy Black & White/Đen & Trắng Black & White / Đen & Trắng

Cabinet Design / Thiết kế máy Full glass rimless frame, intergrated handle / Cửa kính tràn không khung viền, tay nắm tích hợp
Control Panel on door with LED temperture 
display in Centigrade/Fahrenheit.
Bảng hiển thị trên cửa với hiển thị nhiệt độ 
đèn LED dưới dạng độ C/độ F.

Touch key / Cảm ứng

Dim. / Kích thước (mm)
Height / Cao
Width / Rộng
Depth / Sâu

Glass Door Type / Loại cửa kính
No of Layers / Số lớp kính
Anti UV,  Light blue, Tinted / Chống UV, đèn màu xanh

Door Open / Mở cửa

Interior Light / Đèn bên trong Red, Blue, Red & Blue cycle
Đỏ, X. Dương, Đỏ & X. Dương

Red, Blue, Red & Blue cycle
Đỏ, X. Dương, Đỏ & X. Dương

No of Sliding Shelves / Số kệ trượt

Metal plate with stopper / Kệ kim loại có chặn

Wire Rack / Giá đỡ

Handle Type / Kiểu tay nắm cửa Intergrated/Tích hợp sẵn

Voltage / Nguồn điện 220 - 240V/50Hz

Power input / Công suất

Temperature Range / Nhiệt độ làm mát 5 - 22oC

Compressor / Máy nén Inverter / Biến tần Non-inverter / Không biến tần

Weight / Trọng lượng (kg)

KS194TL / KS194TR
194 bot./chai

KS140TL
143 bot./chai

KS106TL / KS106TR
106 bot./chai

KS54TL / KS54TR
54 bot./chai

KSJ168EW
165 bot./chai

KA165T
155 bot./chai

KA110WR
121 bot./chai

KA45WR
45 bot./chai

KA39WR
bot./36 chai

KA24WR
24 bot./chai

KP115ER
10-12 bot./chai

* Vintage Display Wire Shelves (Patent Design) / Kệ trưng bày rượu vang cổ điển (Bằng sáng chế)

Cần thông tin về lắp đặt tủ vào kệ, xin vui lòng liên hệ với nhân viên chúng tôi.
** Chiều sâu không bao gồm phần nhô ra của tay nắm cửa.
Thông tin chính xác kể từ tháng 01 năm 2022. Thiết kế sản phẩm có thể khác với hình mô tả. Capital Marketing (S) Pte Ltd có quyền thay đổi thông số kỹ thuật bao gồm 
cả thiết kế mà không cần phải thông báo trước. Sức chứa dựa trên loại chai Bordeaux chuẩn (0,75 lít) và chai trưng bày là những chai mẫu.

Phân phối bởi Công ty TNHH KnK Việt Nam
229 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh�, Tel: (84-28) 3827 2783, Fax: (84-28) 3827 3712, Email: sales@knkvietnam.com.vn, Website: www.kadeka.com.vn

Làm việc:  8:00 sáng - 5:30 chiều (Thứ hai-Thứ bảy), Nghỉ:  Chủ Nhật. Hotline: 0909.23.24.09

Model / Kiểu máy

Capacity / Dung tích

Cabinet Colour / Màu vỏ máy

Control Panel on door with LED temper-
ture display in Centigrade/Fahrenheit.
Bảng hiển thị trên cửa với hiển thị nhiệt 
độ đèn LED dưới dạng độ C/độ F.

Dim. / Kích thước (mm)
Height / Cao

Depth / Sâu
Glass Door Type / Loại cửa kính
No of Layers / Số lớp kính
Anti UV Tinted / Chống tia UV
Interior Light / Đèn bên trong

No of Sliding Shelves / Số kệ trượt

Wood / Gỗ
Wood with Stainless Steel Trim
Gỗ viền thép không rỉ (Inox)
Metal with Wood Trim
Kim loại viền gỗ

Voltage / Nguồn điện

Power Input / Công suất

Temperature Range / Nhiệt độ làm mát

Single Zone / Một vùng nhiệt độ

Weight / Trọng lượng (kg)

2-Zone / 2-Vùng nhiệt độ

3-Zone / 3-vùng nhiệt độ

Cabinet Design / Thiết kế máy

Door Open / Mở cửa

KSJ168EW KA165T KA110WR KA45WR KA39WR KA24WR KP115ER

426L/lít 418L/lít 321L/lít 134L/lít 122L/lít 70L/lít 48L/lít

Black / Đen
Recessed handle

Tay nắm âm
Seamles Stainless Steel Handle & Door Frame / Tay nắm & Khung cửa Inox liền mạch

Behind Door
Phía sau Cửa

Above Door
Phía trên Cửa

Behind Door
Phía sau Cửa

Behind Door
Phía sau Cửa

1764 1764 1392 820 842 865 535
595 595 595 595 493 303 480
676 696 676 570 585 605 505

3 3 3
Yes / Có Yes / Có Yes / Có
Yes / Có Yes / Có Yes / Có

Left / Trái Left / Trái Left / Trái

3 3 3 2
Yes / Có Yes / Có Yes / Có No / Không
Yes / Có Yes / Có Yes / Có No / Không
Left / Trái Left / Trái Left / Trái Left / Trái

2
15 8 11 6

6

5

220 - 240V/50Hz

160W 160W 160W 100W 100W 74W 75W

5 - 18oC 5 - 18oC 5 - 18oC 5 - 18oC 5 - 20oC
Independent settings

Cài đặt độc lập 
5 - 18oC

Upper/Trên 5 - 12oC

Lower/Dưới 12 - 18oC

98 99 82 50 41 32 20.5

Capacity / Trữ lượng

146L/lít

KS54TL

813
595
570

3
Yes/Có

Left/Trái

6
1

100W

52

54
bot./chai

KS194TL

499L/lít

1835
655
680

3
Yes/Có

Left/Trái

13
2

190W

134

194
bot./chai

KS194TR

499L/lít

1835
655
680

3
Yes/Có

Right/Phải

13
2

190W

134

194
bot./chai

White/Trắng

KS140TL

468L/lít

Black/Đen

1835
655
680

3
Yes/Có

L-R/Đổi chiều

11*

190W

116

143
bot./chai

KS106TL

274L/lít

1215
595
680

3
Yes/Có

Left/Trái

7
2

135W

70

106
bot./chai

KS106TR

274L/lít

1215
595
680

3
Yes/Có

Right/Phải

7
2

135W

70

106
bot/chai

KS54TR

146L/lít

813
595
570

3
Yes/Có

Right/Phải

6
1

100W

52

54
bot./chai

Capacity / Trữ lượng 165 bot./chai 155 bot./chai 121 bot./chai 45 bot./chai 36 bot./chai 24 bot./chai 10-12 bot./chai

KB40WBC
20 bot./chai

54 can/lon bia

Width / Rộng

KB80WBC
84 bot./chai

144 can/lon bia

PRODUCT SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KB40WBC

134L/lít

822
595
562

3
Yes/Có

Left/Trái

2
1 (thức uống)

100W

56

20
bot./chai

54
can/lon bia

KB80WBC

417L/lít

1764
595
696

3
Yes/Có

Left/Trái

8
2 (thức uống)

160W

118

84
bot./chai

96
can/lon bia

5 - 18oC

White, Blue & Amber
Trắng, X. Dương & Vàng

Up./Trên 5 - 18oC

Lo./Dưới 3 - 18oC

4 Color/4 màu




